SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG
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Môn thi: Ngữ văn (đề chung)
Thời gian làm bài: 120 phút
MỤC TIÊU
- Kiến thức: Kiểm tra mức độ đạt chuẩn kiến thức của học sinh cụ thể như sau: phương thức biểu đạt, thành phần biệt lập.
- Kĩ năng: Kĩ năng đọc hiểu văn bản; Kĩ năng tạo lập văn bản (viết đoạn văn nghị luận xã hội: bản thân cần chuẩn bị gì để bước vào cánh cửa tương lai; viết bài văn nghị luận văn học về văn bản Mùa xuân nho nhỏ).
I. ĐỌC HIỂU Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
“Giáo dục tức là giải phóng. Nó mở ra cánh cửa dẫn đến hòa bình, công bằng và công lí. Những người nắm giữ chìa khóa của cánh cửa này - các thầy, cô giáo, các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người mẹ - gánh một trách nhiệm vô cùng quan trọng, bởi vì cái thế giới mà chúng ta để lại cho các thế hệ mai sau sẽ tùy thuộc vào những trẻ em mà chúng ta để lại cho thế giới ấy.”
(Phê-đê-ri-cô May-o, "Giáo dục - chìa khóa của tương lai” SGK Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam)
Câu 1. (NB) Xác định phương thức biểu đạt của đoạn văn.
Câu 2. (TH) Nêu nội dung chính của đoạn văn trên.
Câu 3. (TH) Chỉ ra và gọi tên thành phần biệt lập trong câu: “Những người nắm giữ chìa khóa của cánh cửa này - các thầy, cô giáo, các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người mẹ - gánh một trách nhiệm vô cùng quan trọng, bởi vì cái thế giới mà chúng ta để lại cho các thế hệ mai sau sẽ tùy thuộc vào những trẻ em mà chúng ta để lại cho thế giới ấy.”
Câu 4. (VDC) Với Phê-đê-ri-cô May-o, chìa khóa của tương lai là giáo dục con người, chắc chắn ai cũng đều có “chìa khóa” của riêng mình. Em hãy viết đoạn văn (10-12 câu) trình bày suy nghĩ về vấn đề bản thân sẽ chuẩn bị gì để mở cánh cửa đến tương lai.
II. LÀM VĂN (VDC) Cảm nhận của em về đoạn thơ trên. Từ đó liên hệ về lẽ sống của mỗi người hiện nay.
“Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa
Ta nhập vào hoà ca
Một nốt trầm xao xuyến.
Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc.”
(Thanh Hải, “Mùa xuân nho nhỏ” SGK Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam)
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
I. ĐỌC HIỂU:
Câu 1:
Phương pháp: Căn cứ bài các phương thức biểu đạt đã học.
Cách giải:
Phương thức biểu đạt chính là: nghị luận.
Câu 2:
Phương pháp: Căn cứ bài đọc hiểu, phân tích.
Cách giải:
Nội dung: Giáo dục là chìa khóa của tương lai.
Câu 3:
Phương pháp: Căn cứ bài các thành phần biệt lập
Cách giải:
Thành phần phụ chú: các thầy, cô giáo, các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người mẹ.
Câu 4:
Phương pháp: Phân tích, giải thích, tổng hợp.
Cách giải:
1. Giới thiệu vấn đề: Bản thân cần chuẩn bị gì để mở cánh cửa tương lai?
2. Bàn luận
- Tại sao phải chuẩn bị để mở cánh cửa tương lai:
+ Nếu không chuẩn bị, chúng ta sẽ dễ gục ngã trước những khó khăn phía trước
+ Sự chuẩn bị cho tương lai sẽ giúp chúng ta tự tin vững bước và chinh phục những thử thách trên con đường tìm kiếm những giá trị đích thực.
- Em sẽ làm gì để chuẩn bị chìa khóa cho tương lai?
+ Chuẩn bị cho mình nền tảng kiến thức vững chắc cho sau này.
+ Không ngừng bồi đắp đạo đức để trở thành người tốt.
+ Chuẩn bị những hành trang kĩ năng sống để đối diện với những khó khăn trên bước đường tương lai.
- Bình luận mở rộng:
+ Phê phán những biểu hiện của những người không có mục đích sống, xem nhẹ tương lai của bản thân.
+ Muốn có tương lai tốt đẹp, phải luôn luôn rèn luyện, trau dồi bản thân.
- Liên hệ bản thân: mỗi chúng ta cần có lối sống tích cực và xây dựng cho mình những kế hoạch để có một tương lai tốt hơn.3
II. LÀM VĂN
Phương pháp: Phân tích, tổng hợp.
Cách giải:
1. Mở bài:
- Giới thiệu chung về tác giả Thanh Hải và tác phẩm Mùa xuân nho nhỏ.
- Giới thiệu 3 khổ thơ cần phân tích.
2. Thân bài: Khát vọng, lí tưởng sống cao đẹp của nhà thơ
- Mùa xuân đất nước đã khơi dậy trong lòng nhà thơ những khát vọng sống cao quý:
“Ta làm con chim hót
Ta làm một nhành hoa
Ta nhập vào hòa ca
Một nốt trầm xao xuyến”
+ Điệp từ “ta làm”, lặp cấu trúc, liệt kê -> giúp tác giả bày tỏ ước nguyện được hiến dâng cuộc đời mình cho quê hương, xứ sở.
+ Các hình ảnh “con chim hót” “một cành hoa” “nốt nhạc trầm”: giản dị, tự nhiên mà đẹp, thể hiện ước nguyện khiêm nhường mà đáng quý.
+ Có sự ứng đối với các hình ảnh ở đầu bài thơ -> lí tưởng cống hiến cho đời là một lẽ tự nhiên, tất yếu; gợi liên tưởng đến mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng, giữa con người – đất nước.
Tấm lòng thiết tha được hòa nhập, được cống hiến cho cuộc đời, cho đất nước.
Khát vọng sống đẹp được nâng lên thành lí tưởng sống cao cả”
“Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc”
+ “Mùa xuân nho nhỏ”: ẩn dụ cho những gì đẹp nhất, tinh túy nhất của cuộc đời con người để góp phần làm nên mùa xuân của đất nước. Là cách nói khiêm nhường, giản dị, gợi một tâm hồn đẹp, một lối sống đẹp, một nhân cách đẹp “lặng lẽ dâng cho đời”.
+ Điệp từ “dù là” + hình ảnh tương phản “tuổi hai mươi” – “khi tóc bạc” khẳng định sự tồn tại bền vững của những khát vọng và lí tưởng sống ấy. Cả cuộc đời mình ông vẫn muốn chắt chiu những gì tốt đẹp nhất để hiến dâng cho đời.
=> Khổ thơ là lời tổng kết của nhà thơ về cuộc đời mình. Cho đến tận cuối đời ông vẫn khát khao cống hiến cho đất nước.
* Nhận xét về lối sống của tác giả: Tác giả có lối sống đẹp, luôn tận hiến cho đất nước, cuộc sống.
3. Kết bài:
- Nội dung: Bày tỏ lẽ sống đẹp đẽ, cao cả, đó là sẵn sàng dâng hiến cuộc đời mình cho đất nước, quê hương.
- Nghệ thuật:
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+ Thể thơ 5 chữ, giàu nhịp điệu.
+ Ngôn ngữ, hình ảnh giản dị, trong sáng.
+ Cảm xúc chân thành, tha thiết.
